
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  318  /QĐ-UBND 

 

An Giang, ngày  18  tháng  10  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Danh hiệu “Chiến sĩ 

 thi đua cấp tỉnh” giai đoạn 2019 - 2021 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư  số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 

của Bộ Nội vụ Bãi bỏ khoản 7, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tại Tờ 

trình số 794 /TTr-BTĐKT ngày 10 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 102 (Một trăm lẻ 

hai) cá nhân đã có thành tích xuất sắc và sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ giai 

đoạn 2019 - 2021. (Đính kèm danh sách) 
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1. Mức thưởng: 4.470.000 đồng/01 cá nhân; 

2. Tổng cộng: 455.940.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi lăm triệu, 

chín trăm bốn mươi nghìn đồng). 

3. Kinh phí thưởng: chi từ nguồn kinh phí khen thưởng của tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua 

- Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Các cá nhân có tên tại Điều 1; 

- Lưu: TĐKT. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
(Kèm theo Quyết định số 318  /QĐ-UBND  

ngày  18  tháng  10  năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, kèm 4.470.000 đồng/cá nhân 

1. Ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Châu 

Đốc, tỉnh An Giang; 

2. Bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang; 

3. Ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; 

4. Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; 

5. Ông Nguyễn Hồng Đức, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; 

6. Ông Cao Quang Liêm, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Tri 

Tôn, tỉnh An Giang; 

7. Bà Võ Thị Siêu, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang; 

8. Ông Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang; 

9. Ông Tầng Phú An, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang; 

10. Ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh An Giang; 

11. Ông Hồ Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 

tỉnh An Giang; 

12. Ông Lê Tuấn Khanh, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân 

dân tỉnh An Giang; 

13. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần 

Môi trường đô thị An Giang; 

14. Ông Trần Minh Tâm, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Môi trường đô 

thị An Giang; 

15. Ông Huỳnh Hữu Đức, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội 

đồng nhân dân tỉnh An Giang; 

16. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân 

dân tỉnh An Giang; 

17. Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang; 
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18. Ông Phan Tùng Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan 

và Doanh nghiệp tỉnh An Giang; 

19. Ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

An Giang; 

20. Ông Lê Minh Phương, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang; 

21. Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức 

Thắng tỉnh An Giang; 

22. Ông Lâm Thành Sĩ, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy An Giang; 

23. Ông Đinh Minh Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang; 

24. Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang; 

25. Ông Trần Quang Thanh, Phó Giám đốc, Trung tâm Xúc tiến thương 

mại và Đầu tư tỉnh An Giang; 

26. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh An Giang; 

27. Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh An Giang; 

28. Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám Đốc Bệnh viện đa khoa Trung tâm 

tỉnh An Giang; 

29. Ông Đào Sĩ Tuấn, Phó Giám đốc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

An Giang; 

30. Ông Nguyễn Thanh Cường, Phó Giám đốc, Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang; 

31. Ông Lê Long Hồ, Phó Bí thư - Trưởng Khối vận Đảng ủy xã An Thạnh 

Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; 

32. Ông Trình Bảo Châu, Phó Giám đốc, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến 

thiết An Giang; 

33. Ông Trang Công Cường, Trưởng phòng, Phòng Kinh tế ngành, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; 

34. Bà Lê Thị Thùy Trang, Trưởng phòng, Phòng Tài chính Hành chính Sự 

nghiệp, Sở Tài chính tỉnh An Giang; 

35. Ông Lê Quốc Bình, Trưởng phòng, Phòng Tài chính Đầu tư, Sở Tài 

chính tỉnh An Giang; 

36. Bà Lư Thị Châu Hà, Trưởng phòng, Phòng Xúc tiến Thương mại - Đầu 

tư, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang; 

37. Ông Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính 

viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang 
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38. Ông Võ Minh Tuấn, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang; 

39. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh An Giang; 

40. Ông Đặng Huy Châu, Trưởng phòng, Phòng Trẻ em - Bình đẳng giới, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 

41. Ông Trương Văn Lâm, Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa 

Trung tâm tỉnh An Giang; 

42. Ông Mai Nhật Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện đa khoa 

Trung tâm tỉnh An Giang; 

43. Ông Văn Kim An, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia 

đình, Sở Y tế tỉnh An Giang; 

44. Ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang; 

45. Ông Thái Văn Nhân, Giám đốc, Ban Quản lý Rừng Phòng hộ và Đặc 

dụng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

46. Ông Nguyễn Văn Hinh, Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

47. Ông Võ Hoàng Phi, Chánh Văn phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An 

Giang; 

48. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây 

dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang; 

49. Ông Nguyễn Thanh Trà, Chánh Văn phòng, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang; 

50. Bà Ngô Thị Hồng Phượng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin 

tài nguyên môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; 

51. Bà Dương Thái Phương, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý nhà, thị 

trường Bất động sản và Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Sở Xây dựng tỉnh An Giang; 

52. Ông Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Trưởng phòng, Phòng Trẻ em - Bình 

đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 

53. Ông Ngô Văn Hoàng, Phó Trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 

54. Bà Trần Thu Nga, Phó Trưởng phòng, Phòng Người có công, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 

55. Ông Hồ Hoàng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 

56. Ông Lê Hồ Tiến Phương, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện 

đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang; 
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57. Ông Dương Văn Phong, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Văn hóa, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang; 

58. Ông Trần Đăng Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang; 

59. Ông Trần Nguyên Kháng, Phó Giám đốc, Ban Quản lý Rừng Phòng hộ 

và Đặc dụng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

60. Ông Huỳnh Hữu Thiện, Phó Giám đốc, Ban Quản lý Rừng Phòng hộ và 

Đặc dụng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

61. Ông Chau Râm Qui Rứt, Phó trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Quy 

hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang; 

62. Ông Huỳnh Văn Cường, Phó Quản đốc Phân xưởng sản xuất, Nhà máy 

Xi măng An Giang, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang; 

63. Ông Trương Văn Lợi, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang; 

64. Ông Lê Thanh Hải, Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra kiêm Giám đốc Nhà 

Thiếu nhi An Giang, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang; 

65. Ông Nguyễn Văn Bé Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang; 

66. Ông Lê Thanh Hảo, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Châu Đốc, 

tỉnh An Giang; 

67. Ông Phạm Minh Xuân, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; 

68. Bà Lưu Thị Ngọc Huỳnh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang; 

69. Ông Phạm Quyết Chiến, Chánh Văn phòng Huyện ủy Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang; 

70. Bà Lê Hiếu Xuyên, Trưởng phòng, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; 

71. Ông Nguyễn Duy Thụy, Trưởng Phòng Tư pháp Thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang; 

72. Ông Đỗ Văn Lạc, Giám đốc, Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc, 

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang; 

73. Ông Dương Văn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

và Thể thao huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; 

74. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nang, Phó Trưởng phòng, Phòng Tư pháp huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang; 

75. Bà Dương Thị Bảo Châu, Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Tổng 

hợp, Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh An Giang; 
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76. Ông Lê Hùng Minh, Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh An Giang; 

77. Ông Nguyễn Bảo Toàn, Trưởng phòng, Phòng Huấn luyện Đào tạo và 

thi đấu Thể dục Thể thao, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục 

Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang; 

78. Bà Đỗ Thị Mỹ Dung, Kế toán trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

79. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng trạm, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật huyện Châu Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

80. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

81. Ông Dương Tăng, Trưởng phòng Quản lý giống và Kỹ thuật chăn 

nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh An Giang; 

82. Bà Nguyễn Thị Lê, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

83. Ông Huỳnh Chí Linh, Phó Trưởng phòng, Phòng Trồng trọt và kiểm 

dịch thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh An Giang; 

84. Bà Phạm Thị Bích Tuyền, Trưởng khoa Nhi Trung tâm Y tế huyện An 

Phú, tỉnh An Giang; 

85. Bà Nguyễn Thị Diễm Trang, Trưởng khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế 

huyện An Phú, tỉnh An Giang; 

86. Ông Nguyễn Hoàng Huy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang; 

87. Ông Nguyễn Phước Hồng, Trưởng khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; 

88. Ông Phạm Bửu Lộng, Trưởng khoa Nội tổng hợp Trung tâm Y tế huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang; 

89. Ông Thái Hoàng Để, Phó trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Trung tâm 

Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang; 

90. Bà Trương Thị Tuyết Mai, Phó khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung 

tâm Y tế huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; 

91. Ông Trang Hoàng Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao 

- Du lịch và Truyền thanh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; 

92. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Viên chức Trạm Kiểm dịch động vật đầu 

mối giao thông (phân công công tác tại phòng Quản lý giống và Kỹ thuật chăn 
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nuôi), Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

An Giang; 

93. Ông Võ Minh Huy, Viên chức, Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao 

thông (phân công công tác tại Phòng Quản lý dịch bệnh), Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

94. Bà Lương Thanh Nhựt Linh, Chuyên viên phòng Nuôi trồng thủy sản, 

Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

95. Bà Nguyễn Thị Lê Nghi, Viên chức, Phòng nuôi trồng thủy sản, Chi 

cục thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

96. Ông Đoàn Thanh Đức, Viên chức biệt phái công tác Văn phòng Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

97. Ông Võ Thanh Xuân, Chuyên viên phòng Khoáng sản, Nước và Biến 

đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; 

98. Bà Néang Kim Cheng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang; 

99. Ông Lê Châu Hùng, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi và 

Bệnh nhân nghèo thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

100. Ông Nguyễn Huỳnh Nhân, Bí thư Trưởng khóm 1, phường Mỹ Long, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; 

101. Ông Phùng Tấn Út, Tổ trưởng Tổ Cơ khí, Nhà máy Xi măng An Giang, 

Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang; 

102. Ông Lao Thành Pho, Công nhân cơ khí, Nhà máy Gạch ngói Tunnel 

Long Xuyên, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang. 

Đã có thành tích xuất sắc và sáng kiến 

trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2019 – 2021./. 
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